
 

 

          BỘ XÂY DỰNG 
 

Số:  121/QĐ- BXD 
 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015  
                 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 

hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng từ  
ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015 

 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008; 

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về 
rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của 
Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng (để bc); 
- Các Thứ trưởng BXD;  
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp; 
- Công báo; 
- Lưu VT, PC. 

                        KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

 
(đã ký) 

 
 

Cao Lại Quang 
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DANH MỤC  

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC  

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN HẾT NGÀY 15/01/2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:121/QĐ-BXD  ngày 30 tháng 01 năm  2015 của Bộ Xây dựng) 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2014 

STT Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày 
tháng năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu 
nội dung văn bản 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết  

hiệu lực 

I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

1.  Luật 16/2003/QH11 ngày 
26/11/2003 

Xây dựng Bị thay thế bởi Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 

01/01/2015 

2.  Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 
28/5/2007 

Về thoát nước đô thị và khu 
công nghiệp 

Bị thay thế bởi Nghị định số 80/2014/NĐ-CP 
ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước 
và xử lý nước thải 

01/01/2015 

3.  Quyết định 121/2008/QĐ-TTg 
ngày 29/8/2008 

Phê duyệt Quy hoạch tổng thế 
phát triển vật liệu xây dựng Việt 
Nam đến năm 2020 

Bị thay thế bởi Quyết định số 1469/QĐ-TTg 
ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ 
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật 
liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và 
định hướng đến năm 2030 

22/8/2014 

II. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành 

1.  Thông tư 04/2006/TT-BXD ngày 
18/8/2006 

Hướng dẫn thực hiện quy chế 
khu đô thị mới ban hành theo 
Nghị định số 02/2006/NĐ-CP 

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 
20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 
của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ hướng dẫn một 

05/01/2014 
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ngày 05/01/2006 của Chính phủ số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-
CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản 
lý đầu tư phát triển đô thị 

2.  Thông tư 10/2009/TT-BXD ngày 
15/6/2009 

Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở 
công nhân khu công nghiệp và 
nhà ở thu nhập thấp 

Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2014/TT-
BXD ngày 23/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung 
của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 
20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và 
quản lý nhà ở xã hội 

08/7/2014 

3.  Thông tư 13/2009/TT-BXD ngày 
30/6/2009 

Hướng dẫn việc cho thuê, quản 
lý vận hành nhà ở sinh viên và 
nhà ở công nhân khu công 
nghiệp 

Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2014/TT-
BXD ngày 23/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung 
của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 
20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và 
quản lý nhà ở xã hội 

08/7/2014 

4.  Thông tư 15/2009/TT-BXD ngày 
30/6/2009 

Hướng dẫn phương pháp xác 
định giá cho thuê nhà ở sinh 
viên, nhà ở công nhân, nhà ở thu 
nhập thấp và giá bán, giá thuê 
mua nhà ở cho người có thu 
nhập thấp thuộc các dự án do 
các thành phần kinh tế tham gia 
đầu tư 

Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2014/TT-
BXD ngày 23/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung 
của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 
20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và 
quản lý nhà ở xã hội 

08/7/2014 

5.  Thông tư 24/2009/TT-BXD ngày 
22/7/2009 

Quy định chi tiết thi hành một 
số nội dung của Nghị định số 
23/2009/NĐ-CP ngày 
27/02/2009 của Chính phủ về 
xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động xây dựng; 

Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-
BXD ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 
10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong hoạt động xây 

02/4/2014 
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kinh doanh bất động sản; khai 
thác, sản xuất, kinh doanh vật 
liệu xây dựng; quản lý công 
trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý 
phát triển nhà và công sở 

dựng; kinh doanh bất động sản, khai thác, 
sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản 
lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát 
triển nhà và công sở 

6.  Thông tư 35/2009/TT-BXD ngày 
05/10/2009 

Hướng dẫn giám định tư pháp 
xây dựng 

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2014/TT-
BXD ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn một số nội dung về giám 
định tư pháp trong hoạt động xây dựng 

15/6/2014 

7.  Thông tư 36/2009/TT-BXD ngày 
16/11/2009 

Hướng dẫn việc bán, cho thuê, 
cho thuê mua và quản lý sử 
dụng nhà ở cho người có thu 
nhập thấp tại khu vực đô thị 

Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2014/TT-
BXD ngày 23/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung 
của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 
20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và 
quản lý nhà ở xã hội 

08/7/2014 

8.  Thông tư 39/2009/TT-BXD ngày 
09/12/2009 

Hướng dẫn về quản lý chất 
lượng nhà ở riêng lẻ 

Bị thay thế bởi Thông tư số 10/2014/TT-
BXD ngày 11/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng quy định một số nội dung về quản lý 
chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ 

01/9/2014 

9.  Thông tư 11/2011/TT-BXD ngày 
30/8/2011 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về sản phẩm, hàng hóa 
vật liệu xây dựng 

Bị thay thế bởi Thông tư số 15/2014/TT-
BXD ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 

01/11/2014 

10.  Thông tư 
liên tịch 

10/2005/TTLT-BXD-
BNV ngày 22/6/2005 

Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền 
hạn, tổ chức và biên chế của 
Thanh tra xây dựng ở địa 
phương 

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 
06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14/5/2014 
của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn 
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng 

01/7/2014 
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11.  Quyết định 02/2008/QĐ-BXD ngày 
20/02/2008 

Về việc ban hành Quy định quản 
lý thông tin về năng lực của các 
tổ chức hoạt động xây dựng qua 
Trang thông tin điện tử của Bộ 
Xây dựng 

Bị thay thế bởi Thông tư số 11/2014/TT-
BXD ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng quy định công khai thông tin về năng 
lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân 
tham gia hoạt động xây dựng công trình 

10/10/2014 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2014 

STT Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày 
tháng năm ban hành 
văn bản; Tên gọi của 
văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 

Nội dung, quy định 

 hết hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết  

hiệu lực 

I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

1.  Luật 38/2009/QH12 ngày 
19/6/2009 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
các luật liên quan đến 
đầu tư xây dựng cơ bản 

Điều 1 về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Xây dựng số 
16/2003/QH11 

Bị thay thế bởi Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 

01/01/2015 

II. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành 

1.  Thông tư 34/2009/TT-BXD ngày 
30/9/2009 quy định chi 
tiết một số nội dung 
của Nghị định số 
42/2009/NĐ-CP 

Các quy định về lập, thẩm định 
và phê duyệt Chương trình phát 
triển đô thị 

Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2014/TT-BXD 
ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt 
Chương trình phát triển đô thị 

10/10/2014 

2.  Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 
01/9/2010 quy định cụ 

Phụ lục số 16 quy định về mẫu 
hợp đồng mua bán căn hộ 

Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2014/TT-BXD 
ngày 20/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 

08/4/2014 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
    



 

 
5

 

thể và hướng dẫn một 
số nội dung của Nghị 
định số 71/2010/NĐ-
CP ngày 23 tháng 6 
năm 2010 của Chính 
phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành 
Luật Nhà ở 

chung cư thương mại 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ 
trưởng  Bộ Xây dựng quy định cụ thể và 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung của 
Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành Luật Nhà ở 

3.  Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 
01/9/2010 quy định cụ 
thể và hướng dẫn một 
số nội dung của Nghị 
định số 71/2010/NĐ-
CP ngày 23 tháng 6 
năm 2010 của Chính 
phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành 
Luật Nhà ở 

Điều 11 về quản lý, sử dụng nhà 
ở xã hội được đầu tư xây dựng 
bằng nguồn vốn không phải từ 
ngân sách nhà nước 

Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2014/TT-BXD 
ngày 23/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung của 
Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 
20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và 
quản lý nhà ở xã hội 

08/7/2014 
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